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Đơn vị công tác: Trường THPT Quế Võ Số 2
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I. Ma trận số 2:
	STT
	Nội dung
	Số lượng câu hỏi
	Tổng

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	LT
	BT
	LT
	BT
	LT
	BT
	LT
	BT
	

	1
	Vô cơ 11
	 1
	 
	 
	 
	 
	1 
	 
	 
	 2 

	2
	Hữu cơ 11
	 1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 2

	3
	Este – Chất béo
	 2
	 
	 1 
	 
	 
	2 
	 
	 
	 5

	4
	Cacbohidrat
	 1
	 
	1
	 
	 
	 1
	 
	 
	 3

	5
	Amin-Aminoaxit- Protein
	 2
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 3

	6
	Polime
	 1
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 2

	7
	Tổng hợp hữu cơ
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	1 
	 1 
	 3

	8
	Đại cương kim loại
	 3
	 
	 1
	 
	 
	 1
	 
	1
	 6

	9
	Kim loại IA, IIA, nhôm
	 4
	 
	 2
	 
	
	 
	 
	 
	6

	10
	Sắt và một số kim loại khác
	 2
	 
	 1
	 
	
	
	 
	 1
	4

	11
	Nhận biết, hóa KT-XH-MT
	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1

	12
	Tổng hợp vô cơ
	 
	 
	 1
	 
	 1
	 1
	 
	 
	 3

	Tổng số câu
	18
	8
	10
	4
	40

	% các mức độ
	45%
	20%
	25%
	10%
	 100%


Phạm vi kiến thức - Cấu trúc:

   ( 10% kiến thức lớp 11; 90% kiến thức lớp 12.





   ( Tỉ lệ kiến thức vô cơ : hữu cơ (55% : 45%)

   ( Các mức độ: nhận biết: 45%; thông hiểu: 20%; vận dụng: 25%; vận dụng cao: 10%.

II. ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO MA TRẬN
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẮC NINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯
	ĐỀ ÔN TẬP MT SỐ 2 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Môn: Hóa Học

Thời gian làm bài: 50 phút

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; F=19; Cl=35,5; Br=80; I=127; N=14; P=31; C=12; Si=28; Li=7; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Sr=88; Al=27;Fe=56; Cu=64; Pb=207; Ag=108.

Câu 1: [NB] Cation kim loại nào sau đây không bị Al khử thành kim loại?

A. Cu2+.
B. Ag+.
C. Fe2+.
D. Mg2+.
Câu 2: [NB] Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Be.
B. K.
C. Ba.
D. Na.
Câu 3: [NB] Loại phân nào sau đây không phải là phân bón hóa học?

A. Phân vi sinh.
B. Phân đạm.
C. Phân lân.
D. Phân kali.
Câu 4: [NB] Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc là là
A. aspirin.
B. nicotin.
C. cafein.
D. moocphin.
Câu 5: [NB] Thủy phân hoàn toàn triolein trong môi trường NaOH thu được?

A. C3H5(OH)3 và C17H33COOH
B. C3H5(OH)3 và C17H35COOH

C. C3H5(OH)3 và C17H35COONa
D. C3H5(OH)3 và C17H33COONa.
Câu 6: [NB] Chất bột X màu đen, có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong nhiều loại mặt nạ phòng độc. Chất X là

A. than hoạt tính.
B. lưu huỳnh.
C. đá vôi.
D. thạch cao.
Câu 7: [NB] Chất nào sau đây có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử?
A. Ancol propylic.
B. Ancol metylic.
C. Ancol etylic.
D. Ancol butylic.
Câu 8: [NB] Khi không có không khí, hai kim loại nào sau đây đều tác dụng với HCl trong dung dịch theo cùng tỉ lệ số mol?
A. Na và Mg.
B. Fe và Al.
C. Na và Zn.
D. Fe và Mg.
Câu 9: [NB] Chất nào dưới đây làm quỳ tím hóa xanh?

A. CH3COOH.
B. C6H5NH2.
C. CH3OH.
D. CH3COONa.
Câu 10: [NB] Boxit là một loại quặng của nhôm trong tự nhiên, thành phần chính của boxit là

A. Al2(CO3)3.
B. Al2O3.
C. AlCl3.
D. Al(OH)3.
Câu 11: [NB] Hợp chất nào sau đây mà trong đó nguyên tố Fe chỉ thể hiện tính oxy?
A. FeO
B. FeCl3
C. FeCl2
D. FeSO4.
Câu 12: [NB] Chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp?

A. hexametylendiamin.
B. glyxerol.
C. etylen glycol.
D. acrylonitrin.
Câu 13: [NB] Kim loại không thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện là

A. Sn.
B. Mg.
C. Pb.
D. Cu.
Câu 14: [NB] Số nguyên tố oxi trong một mắc xích của phân tử xenlulose là

A. 3.
B. 4.
C. 6.
D. 5.
Câu 15: [NB] Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu xanh. Chất X là

A. Fe2(SO4)3.
B. Mg(NO3)2.
C. CuCl2.
D. ZnCl2.
Câu 16: [NB] Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng?

A. Ca2+, Mg2+.
B. Na+, K+.
C. Na+, H+.
D. H+, K+.
Câu 17: [NB] Sắt(III) oxit là chất rắn, màu đỏ nâu, không tan trong nước. Công thức của sắt(III) oxit là

A. Fe2O3.
B. Fe3O4.
C. Fe(OH)3.
D. Fe(OH)2.
Câu 18: [NB] Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là

A. CH3NH2
B. CH3COOH
C. NH3
D. H2N-CH2-COOH.
Câu 19: [TH] Cho 0,5 ml dung dịch chứa chất X vào ống nghiệm, sau đó nhỏ tiếp từng giọt nước brom, đồng thời lắc nhẹ ống nghiệm, thấy dung dịch nước brom mất màu và xuất hiện vẩn đục trắng. Chất X có thể là

A. etylen.
B. axetylen.
C. phenol.
D. andehyt axetic.
Câu 20: [TH] Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trong phân tử peptit Gly-Ala-Ala có 4 nguyên tử N.

B. Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím.

C. Các peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.

D. Amino axit là hợp chất hữu cơ có tính lưỡng tính.
Câu 21: [TH] Chất X ở dạng sợi, màu trắng, không có mùi vị và không tan trong nước. Thủy phân hoàn toàn chất X, thu được chất Y. Chất Y có nhiều trong quả nho chín nên được gọi là đường nho. Tên gọi của X và Y lần lượt là

A. Tinh bột và glucozơ.
B. Xenlulozơ và glucozơ.

C. Saccarozơ và fructozơ.
D. Xenlulozơ và fructozơ.
Câu 22: [TH] Chất X có công thức phân tử C4H6O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất Y có công thức phân tử C3H3O2Na. Chất X có tên gọi là
A. etyl axetat.
B. metyl acrylat.
C. metyl metacrylat.
D. vinyl axetat.
Câu 23: [TH] Cho dãy chất: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Fe, Al, ZnCl2, ZnO, BaCl2. Số chất trong dãy vừa tác dụng với dung dịch AgNO3, vừa tác dụng với dung dịch NaOH là

A. 2.
B. 3.
C. 1
D. 4.
Câu 24: [TH] Cho các polime: poli(vinyl clorua), polietilen, policaproamit, tơ nilon-7, xenlulozơ triaxetat và cao su buna-N. Số polime thuộc loại chất dẻo là

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Câu 25: [TH] Ở nhiệt độ thường, dung dịch Ba(HCO3)2 loãng tác dụng với dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng. Chất X có công thức là

A. HCl.
B. KNO3.
C. NaCl.
D. Na2CO3.
Câu 26: [TH] Cho các nhận định sau:

(1) Trong các kim loại kiềm, xesi (Cs) có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất.

(2) Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+.

(3) Hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 dùng hàn đường ray.

(4) Độ dẫn điện của nhôm (Al) tốt hơn của đồng (Cu).

Số nhận định đúng là
A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 27: [VD] Cho các phát biểu sau:

(a) Len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt nhưng bền trong môi trường axit và kiềm.

(b) Trong công nghiệp dược phẩm, glucozơ được dùng để pha chế thuốc.

(c) Dầu thực vật là một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.

(d) Phản ứng thủy phân chất béo trong (NaOH, KOH) gọi là phản ứng xà phòng hóa.

(e) Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-.

(f) Các phân tử tripeptit mạch hở có ba liên kết peptit trong phân tử.

Số phát biểu đúng là

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 28: [VD] Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO, nung nóng.

(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.

(e) Nhiệt phân AgNO3.

(f) Điện phân nóng chảy Al2O3.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiện thu được kim loại là

A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 29: [VD] Để hòa tan vừa hết m gam hỗn hợp MgO cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của m là

A. 12,0.
B. 8.
C. 6.
D. 10.
Câu 30: [VD] Chất béo X gồm các triglixerit. Phần trăm khối lượng của cacbon và hiđro trong X lần lượt là 77,25% và 11,75%. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được a gam muối. Mặt khác, cứ 0,1m gam X phản ứng tối đa với 5,12 gam Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 104,36.
B. 103,28.
C. 109,20.
D. 99,08.
Câu 31: [VD] Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam S vào 100 gam dung dịch HNO3 63%, đun nóng thu được dung dịch Y và khí NO2. Cho dung dịch Y có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết quá trình hòa tan Cu chỉ có khí NO giải phóng ra. Giá trị m là

A. 11,2 gam
B. 14,4 gam
C. 12,8 gam
D. 16,8 gam
Câu 32: [VD] Hỗn hợp X gồm vinylaxetilen, benzen, stiren và etylbenzen. Đốt 15,12 gam hỗn hợp X thu được 51,04 gam CO2. Phần trăm khối lượng etylbenzen trong hỗn hợp X là

A. 13,62%
B. 14,02%
C. 16,24%
D. 15,84%
Câu 33: [VD] Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được là bao nhiêu biết hiệu suất lên men đạt 80%?

A. 290 kg
B. 295,3 kg
C. 300 kg
D. 350 kg
Câu 34: [VD] Cho 30,45 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly vào dung dịch NaOH dư sau phản ứng hoàn toàn thấy có m gam NaOH phản ứng. Giá trị của m là

A. 24,00
B. 18,00
C. 20,00
D. 22,00
Câu 35: [VD] Thực hiện phản ứng este hóa a gam axit acrylic với một lượng b gam ancol etylic, xúc tác H2SO4 đặc đun nóng, thu được 75 gam este X. Hiệu suất phản ứng đạt 80% và giả sử hiệu suất tính theo axit. Giá trị của a là

A. 54,0 gam
B. 43,2 gam
C. 67,5 gam
D. 34,5 gam
Câu 36: [VD] Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 và Fe3O4 bằng 100 gam dung dịch HNO3 a% vừa đủ thu được 15,344 lít hỗn hợp khí gồm NO và NO2 (không tạo thêm sản phẩm khử khác) có khối lượng 31,35 gam và dung dịch chỉ chứa 30,15 gam hỗn hợp muối. Giá trị của a gần nhất là

A. 43
B. 63
C. 46
D. 57
Câu 37: [VDC] Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X đi qua 25,52 gam hỗn hợp Y gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 và FeCO3 (trong Y có 
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 ), nung nóng, thu được chất rắn Z gồm Fe, FeO, Fe3O4, hơi nước và 0,2 mol CO2. Chia Z thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch G chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất.

- Phần 2: Hòa tan hết trong 200 gam dung dịch HNO3, thu được 0,1 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch T. Nồng độ phần trăm của muối Fe(NO3)2 trong T có giá trị gần nhất là
A. 12.
B. 11.
C. 5.
D. 4.
Câu 38: [VDC] Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol NaCl và x mol Cu(NO3)2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam. Cho thanh sắt vào dung dịch X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng thanh sắt giảm 1,8 gam và thấy thoát ra khí NO duy nhất. Giá trị của x là

A. 0,3.
B. 0,6.
C. 0,5.
D. 0,4.
Câu 39: [VDC] Hỗn hợp E gồm hai este X và Y, đều mạch hở, không phân nhánh (MX<MY). Đốt cháy X cũng như Y với lượng oxi vừa đủ, luôn thu được CO2 có số mol bằng số mol O2 đã phản ứng. Đun nóng 7,32 gam hỗn hợp E 
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 cần dùng 100 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp Z chứa 2 ancol và hỗn hợp T chứa 2 muối. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 3,8 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối T cần dùng 0,085 mol O2. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 54%.
B. 85%.
C. 43%.
D. 36%.
Câu 40: [VDC] Este no, mạch hở E có công thức phân tử CnH10On-1. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH, thu được hai muối X, Y (đều là muối của axit cacboxylic, MX < MY) và một ancol Z. Cho các phát biểu sau:
(a) Có 4 cấu tạo thỏa mãn tính chất của (E).
(b) Dung dịch chất X tham gia phản ứng tráng bạc.
(c) Chất Z tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.
(d) Đốt cháy 1,2 mol E cần dùng 7,8 mol O2 (hiệu suất phản ứng là 100%).
(e) X, Y là muối của hai axit cacboxylic kế tiếp trong dãy đồng đẳng.
Số phát biểu đúng là
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
III. BẢNG ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
BẢNG ĐÁP ÁN

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
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	D
	A
	A
	B
	D
	A
	C
	D
	D
	B
	B
	D
	B
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	D

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	B
	B
	B
	B
	D
	D
	C
	C
	A
	D
	B
	B
	B
	B
	C
	D
	D
	C
	D
	A


HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1. [NB]
Cation kim loại nào sau đây không bị Al khử thành kim loại?


A. Cu2+.
B. Ag+.
C. Fe2+.
D. Mg2+.
[image: image60.wmf]3
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Theo dãy điện hóa thì Al không tác dụng được Mg2+.
Câu 2. [NB]
Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là


A. Be.
B. K.
C. Ba.
D. Na.
Kim loại kiềm thổ chỉ có Ca, Sr, Ba tan trong nước, còn Be không phản ứng với H2O, Mg phản ứng chậm ở nhiệt độ thường, đun nóng thì có phản ứng: 
[image: image3.wmf]0
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*Lưu ý: Mg có thể tác dụng với CO2, SiO2 :
[image: image4.wmf]0
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nên không dùng CO2, cát dập tắt đám cháy có Mg.

Câu 3. [NB]
Loại phân nào sau đây không phải là phân bón hóa học?

A. Phân vi sinh.
B. Phân đạm.
C. Phân lân.
D. Phân kali.
Câu 4. [NB]
Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc là là

A. aspirin.
B. nicotin.
C. cafein.
D. moocphin.
Hướng dẫn

	Chất gây nghiện
	Ô nhiễm nước, đất
	Ô nhiễm không khí

	- heroin, cocain, hassish (cần sa)

Amphetamin, cafein
	Các ion KL nặng : Pb2+, Hg2+, Cr3+, Cd2+, thuốc bảo vệ thực vật, anion Cl-, SO42-, NO3-…
	Mưa axit: SO2, NO2

Hiệu ứng nhà kính : CO2 (chính), CH4
Suy giảm ozon: CFC, freon (hợp chất Clo)

	- mocphin, seduxen : thuốc an thần                                        penixilin, ampixilin, erthyromixin : thuốc kháng sinh

- nicotin : trong thuốc lá


Câu 5. [NB]
Thủy phân hoàn toàn triolein trong môi trường NaOH thu được?


A. C3H5(OH)3 và C17H33COOH
B. C3H5(OH)3 và C17H35COOH

C. C3H5(OH)3 và C17H35COONa
D. C3H5(OH)3 và C17H33COONa.

Triolein có CTPT : (C17H33COO)3C3H5
[image: image5.wmf]NaOH

¾¾¾®

C17H33COONa + C3H5(OH)3.

Câu 6. [NB]
Chất bột X màu đen, có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong nhiều loại mặt nạ phòng độc. Chất X là


A. than hoạt tính.
B. lưu huỳnh.
C. đá vôi.
D. thạch cao.
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Câu 7. [NB]
Chất nào sau đây có 2 nguyên tử cacbon trong phân tử?
A. Ancol propylic.
B. Ancol metylic.
C. Ancol etylic.
D. Ancol butylic.

Câu 8. [NB]
Khi không có không khí, hai kim loại nào sau đây đều tác dụng với HCl trong dung dịch theo cùng tỉ lệ số mol?

A. Na và Mg.
B. Fe và Al.
C. Na và Zn.
D. Fe và Mg.

Tác dụng HCl cho cùng tỷ lệ mol
[image: image6.wmf]Þ

hai kim loại cùng hóa trị
[image: image7.wmf]Þ

chỉ Fe, Mg thỏa.

Câu 9. [NB]
Chất nào dưới đây làm quỳ tím hóa xanh?


A. CH3COOH.
B. C6H5NH2.
C. CH3OH.
D. CH3COONa.

Kiến thức bổ sung: Đổi màu quỳ 
+ hóa đỏ : muối amoniclorua, muối clorua , amino axit có COOH > NH2 (axit glutamic)
+ hóa xanh : muối natri, amin (trừ anilin), amino axit có COOH < NH2 (lysin)
+ không đổi : amino axit số COOH = số NH2, phenol (axit phenic), anilin
Câu 10. [NB]
Boxit là một loại quặng của nhôm trong tự nhiên, thành phần chính của boxit là


A. Al2(CO3)3.
B. Al2O3.
C. AlCl3.
D. Al(OH)3.
Câu 11. [NB]
Hợp chất nào sau đây mà trong đó nguyên tố Fe chỉ thể hiện tính oxy?

A. FeO
B. FeCl3
C. FeCl2
D. FeSO4.

*FeCl3 dùng làm chất xúc tác trong phản ứng hạt nhân

Ion Fe3+ có tính oxy hóa mạnh có thể oxy hóa
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Câu 12. [NB]
Chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp?

A. hexametylendiamin.
B. glyxerol.
C. etylen glycol.
D. acrylonitrin.

Acrylonitrin (vinyl xianua) : CH2=CH-CN : dùng trùng hợp thu được tơ nitrin (olon) làm len nhân tạo.

Câu 13. [NB]
Kim loại không thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện là

[image: image67.png]MUIMOAHJ

+S +S

f39900

MUICANAV

MUIMATIT

JP0 - T1A800 32INATNAM

JATAM VOITICNAAT
¢AU0103 KOl

2brniwogmod bswwolod ot 2lsism noidizne T
Y18V 6D 2wolod 929dT .2sxslqmod  bns
Jnoi Istsm srl3 no sg16rd a3 no gnibnsgsb
2moJs 1o 2quo1g 1o sqy3 bris 1admun sri3 bris
nl .noi Ie¥srm a3 o3 bsrbeiis (ebnsgil bslled)
29xslqmod ot 2noi srl3 enoijuloz 2uosups

3rgiv srl3 03 nworlz 210103 93 liw

<HO
<HO,,,
+\]

Ho?” | o

HO
WNOI JATIM UOITIZUAAT A3ITAAAYH

Ot

10 2usbun srli brivo1s bsgnesTis 916 2no13ds13
\2leFarm noiti2nsT .2lsdidio ni mois Isfam arld
b bsllit yllsizieq sverl 2lsism 1sriio 9lilnu
.2no1dsls O of qu blor ned> Mirdw 2lslidio
2lstidio b smoz Jns2siq 916 2bnsgil nadw
bnes s10t9d nerd y319ns ni 19rgid smodsd
svorm naf¥ ned 2no131sl3 a1swol smodsd smoz
\d 2ls3id1o b 1swol brs 19rigirl s2srl3 nsswisd
noifqroads 2idT .3rgil 1o nojorlq s gnidio2ds
93 1o wolod bsvsidiaq sri 213sits Irgil 1o
9310 fIgnslsvew sAT .xslgmod 10 brivogmod
93 Yo ssie orl yd bsidsile 2i badiozds 3rigil
2i Mirlw 2lsfid1o b srl3 nsswisd gsg y319ns
93 brie brsgil 1o sqyd orl3 yd bsidsite mwd ni

.noi Is3sm sl no sg16rbd

MOD.M3IHDAMUOAMOD.WWW T23A3TWI ANUOIMOD ~r0S




A. Sn.
B. Mg.
C. Pb.
D. Cu.

Câu 14. [NB]
Số nguyên tố oxi trong một mắc xích của phân tử xenlulose là


A. 3.
B. 4.
C. 6.
D. 5.

Xenlulose có CT: (C6H10O5)n, một mắt xích của xenlulose có 5O
Câu 15. [NB]
Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu xanh. Chất X là


A. Fe2(SO4)3.
B. Mg(NO3)2.
C. CuCl2.
D. ZnCl2.

*Màu của một số hợp chất
	Hợp chất
Fe
	Oxit
	Bazơ
	Muối
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FeO (đen)
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Fe2O3 (đỏ nâu)
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Fe(OH)2 (trắng xanh)
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Fe(OH)3 (nâu đỏ)
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Muối Fe2+ :màu lục nhạt                                          
[image: image71.png]


Muối Fe3+ : vàng nâu


	Hợp chất
Cu
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 CuO (đen)
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Cu(OH)2 (xanh)
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Muối Cu2+ : xanh nhạt



Câu 16. [NB]
Nước chứa nhiều ion nào sau đây được gọi là nước cứng?
[image: image75.png]



A. Ca2+, Mg2+.
B. Na+, K+.
C. Na+, H+.
D. H+, K+.
Câu 17. [NB]
Sắt(III) oxit là chất rắn, màu đỏ nâu, không tan trong nước. Công thức của sắt(III) oxit là


A. Fe2O3.
B. Fe3O4.
C. Fe(OH)3.
D. Fe(OH)2.
Câu 18. [NB]
Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là


A. CH3NH2
B. CH3COOH
C. NH3
D. H2N-CH2-COOH.

Kiến thức bổ sung: Đổi màu quỳ 
+ hóa đỏ : muối amoniclorua, muối clorua , amino axit có COOH > NH2 (axit glutamic)
+ hóa xanh : muối natri, amin (trừ anilin), amino axit có COOH < NH2 (lysin)
+ không đổi : amino axit số COOH = số NH2, phenol (axit phenic), anilin
Câu 19. [TH]
Cho 0,5 ml dung dịch chứa chất X vào ống nghiệm, sau đó nhỏ tiếp từng giọt nước brom, đồng thời lắc nhẹ ống nghiệm, thấy dung dịch nước brom mất màu và xuất hiện vẩn đục trắng. Chất X có thể là


A. etylen.
B. axetylen.
C. phenol.
D. andehyt axetic.

[image: image76.png]
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Câu 20. [TH]
Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Trong phân tử peptit Gly-Ala-Ala có 4 nguyên tử N.


B. Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím.


C. Các peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.


D. Amino axit là hợp chất hữu cơ có tính lưỡng tính.

A. Sai vì Gly-Ala-Ala chỉ có 3N (2N trong liên kết CO-NH, 1N trong nhóm NH2 của Gly)

B. Sai vì dipeptit không có phản ứng màu biure

C. Sai vì peptit thủy phân trong cả môi trường axit, bazơ thu được 
[image: image11.wmf]a

-amino axit.

D. Đúng vì amino axit có cả nhóm NH2 và nhóm COOH
Câu 21. [TH]
Chất X ở dạng sợi, màu trắng, không có mùi vị và không tan trong nước. Thủy phân hoàn toàn chất X, thu được chất Y. Chất Y có nhiều trong quả nho chín nên được gọi là đường nho. Tên gọi của X và Y lần lượt là


A. Tinh bột và glucozơ.
B. Xenlulozơ và glucozơ.

C. Saccarozơ và fructozơ.
D. Xenlulozơ và fructozơ.

Y có nhiều trong quả nho là glucose.




Câu 22. [TH]
Chất X có công thức phân tử C4H6O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất Y có công thức phân tử C3H3O2Na. Chất X có tên gọi là
A. etyl axetat.
B. metyl acrylat.
C. metyl metacrylat.
D. vinyl axetat.
Câu 23. [TH]
Cho dãy chất: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Fe, Al, ZnCl2, ZnO, BaCl2. Số chất trong dãy vừa tác dụng với dung dịch AgNO3, vừa tác dụng với dung dịch NaOH là


A. 2.
B. 3.
C. 1
D. 4.
Các chất tác dụng AgNO3 và NaOH:
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Câu 24. [TH]
Cho các polime: poli(vinyl clorua), polietilen, policaproamit, tơ nilon-7, xenlulozơ triaxetat và cao su buna-N. Số polime thuộc loại chất dẻo là

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 1.
Đa số sản phẩm của trùng hợp làm chất dẻo và cao su

Các chất dẻo phổ biến:

+ PE (polyetylen) làm màng mỏng, túi đựng: nCH2=CH2[image: image14.png]


 (-CH2-CH2-)n      


+ Telflon (tetraflo etylen):chất chống dính, bền: nCF2=CF2 [image: image16.png]


 (-CF2-CF2-)n
+ Poly vinyl ancol: thủy phân trong NaOH từ poly vinlyl axetat (PVA). 


+ PS (polystiren) : C6H5-CH=CH2          
+ PVC (poly vinyl clorua): CH2=CH-Cl






+ PMMA (poly metyl metacrylic): 
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                                                                             thủy tinh hữu cơ (flexilat)

+ PP (polypropilen): CH2=CH-CH3 
Câu 25. [TH]
Ở nhiệt độ thường, dung dịch Ba(HCO3)2 loãng tác dụng với dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng. Chất X có công thức là


A. HCl.
B. KNO3.
C. NaCl.
D. Na2CO3.
Các phương trình xảy ra:
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, chỉ có D thỏa.

*Lưu ý: ion 
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Câu 26. [TH]
Cho các nhận định sau:

(1) Trong các kim loại kiềm, xesi (Cs) có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất.

(2) Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+.

(3) Hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 dùng hàn đường ray.
(4) Độ dẫn điện của nhôm (Al) tốt hơn của đồng (Cu).
Số nhận định đúng là


A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

(1) Đúng vì kim loại Cs có nhiệt độ sôi thấp nhất.

(2) Đúng theo SGK

(3) Sai vì hỗn hợp Al và Fe2O3 mới dùng hàn đường ray.

(4) Sai vì thứ tự độ dẩn điện: Ag > Cu > Au > Al > Fe

Câu 27. [VD]
Cho các phát biểu sau:

(a) Len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt nhưng bền trong môi trường axit và kiềm.

(b) Trong công nghiệp dược phẩm, glucozơ được dùng để pha chế thuốc.

(c) Dầu thực vật là một loại chất béo trong đó có chứa chủ yếu các gốc axit béo không no.

(d) Phản ứng thủy phân chất béo trong (NaOH, KOH) gọi là phản ứng xà phòng hóa.

(e) Trong dung dịch, H2N-CH2-COOH tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực H3N+-CH2-COO-.
(f) Các phân tử tripeptit mạch hở có ba liên kết peptit trong phân tử.
Số phát biểu đúng là


A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
(a) Sai vì các loại trên đều kém bền trong môi trường axit, kiềm (thủy phân)

(b) Sai vì saccarose mới dùng pha thuốc, glucose làm thuốc tăng lực.

(c) Đúng theo SGK trang 9

(d) Đúng

(e) Đúng theo SGK trang 46

(f) Sai vì tripeptit thì có 2 liên kết peptit

Câu 28. [VD]
Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.

(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO, nung nóng.

(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.

(e) Nhiệt phân AgNO3.

(f) Điện phân nóng chảy Al2O3.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiện thu được kim loại là


A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.

(a) Sai vì Fe3+ dư thì chỉ thu được được Mg2+, Fe2+ và Fe3+ dư

(b) Sai vì 
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(c) Đúng vì 
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(d) Sai vì 
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(e) Đúng vì 
[image: image25.wmf]322
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(f) Đúng vì 
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Câu 29. [VD]
Để hòa tan vừa hết m gam hỗn hợp MgO cần dùng vừa đủ 300 ml dung dịch H2SO4 1M. Giá trị của m là


A. 12,0.
B. 8.
C. 6.
D. 10.

Phương trình: 
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Câu 30. [VD]
Chất béo X gồm các triglixerit. Phần trăm khối lượng của cacbon và hiđro trong X lần lượt là 77,25% và 11,75%. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được a gam muối. Mặt khác, cứ 0,1m gam X phản ứng tối đa với 5,12 gam Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


A. 104,36.
B. 103,28.
C. 109,20.
D. 99,08.
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Câu 31. [VD]
Hòa tan hoàn toàn 3,2 gam S vào 100 gam dung dịch HNO3 63%, đun nóng thu được dung dịch Y và khí NO2. Cho dung dịch Y có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết quá trình hòa tan Cu chỉ có khí NO giải phóng ra. Giá trị m là


A. 11,2 gam
B. 14,4 gam
C. 12,8 gam
D. 16,8 gam
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Khi cho dung dịch Y tác dụng Cu:
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Câu 32. [VD]
Hỗn hợp X gồm vinylaxetilen, benzen, stiren và etylbenzen. Đốt 15,12 gam hỗn hợp X thu được 51,04 gam CO2. Phần trăm khối lượng etylbenzen trong hỗn hợp X là


A. 13,62%
B. 14,02%
C. 16,24%
D. 15,84%
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Tách hỗn hợp về: 
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BTNT C: 
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CHCHCO

n8nnx8y1,16(2)

+=Û+=


Giải hệ (1), (2): 
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Câu 33. [VD]
Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được là bao nhiêu biết hiệu suất lên men đạt 80%?


A. 290 kg
B. 295,3 kg
C. 300 kg
D. 350 kg
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Theo phương trình: 
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Câu 34. [VD]
Cho 30,45 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly vào dung dịch NaOH dư sau phản ứng hoàn toàn thấy có m gam NaOH phản ứng. Giá trị của m là


A. 24,00
B. 18,00
C. 20,00
D. 22,00


[image: image39.wmf]3NaOH

2

M2030,15mol

2GlyNa

30,45gamGlyAlaGlymgamHO

AlaNa

+

=Þ

-

ì

--¾¾¾¾®+

í

-

î

14444244443



[image: image40.wmf]NaOHthamgiaGlyAlaGlyNaOHthamgiaNaOHthamg

ia

0,15mol

n3nn0,45m18gam

--

=Þ=Þ=

14243


Câu 35. [VD]
Thực hiện phản ứng este hóa a gam axit acrylic với một lượng b gam ancol etylic, xúc tác H2SO4 đặc đun nóng, thu được 75 gam este X. Hiệu suất phản ứng đạt 80% và giả sử hiệu suất tính theo axit. Giá trị của a là


A. 54,0 gam
B. 43,2 gam
C. 67,5 gam
D. 34,5 gam

[image: image41.wmf]H%80%

2252252

0,75mol

agamCHCHCOOHbgamCHOH75gamCHCHCOOCHHO

=

¾¾¾¾®

=+=-+

¬¾¾¾¾

1444442444443


Ta có: 
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Câu 36. [VD]
Hòa tan hoàn toàn 
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A. 43
B. 63
C. 46
D. 57
Phân tích:

- vì chỉ thu sản phẩm khử là NO, NO2 nên S sẽ tồn tại trong muối dạng sunfat
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Bước 1. Xử lý số liệu
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BT electron: 
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Muối thu được gồm
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Giải hệ (1), (2):
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Bước 2. Giải quyết bài toán

Dùng CT: 
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Câu 37. [VDC]
Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ, thu được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X đi qua 25,52 gam hỗn hợp Y gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 và FeCO3 (trong Y có 
[image: image54.wmf]23
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), nung nóng, thu được chất rắn Z gồm Fe, FeO, Fe3O4, hơi nước và 0,2 mol CO2. Chia Z thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch G chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất. 

- Phần 2: Hòa tan hết trong 200 gam dung dịch HNO3, thu được 0,1 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch T. Nồng độ phần trăm của muối Fe(NO3)2 trong T có giá trị gần nhất là


A. 12.
B. 11.
C. 5.
D. 4.
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Câu 38. [VDC]
Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol NaCl và x mol Cu(NO3)2 với điện cực trơ, sau một thời gian thu được dung dịch X và khối lượng dung dịch giảm 21,5 gam. Cho thanh sắt vào dung dịch X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy khối lượng thanh sắt giảm 1,8 gam và thấy thoát ra khí NO duy nhất. Giá trị của x là


A. 0,3.
B. 0,6.
C. 0,5.
D. 0,4.
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Câu 39. [VDC]
Hỗn hợp E gồm hai este X và Y, đều mạch hở, không phân nhánh (MX<MY). Đốt cháy X cũng như Y với lượng oxi vừa đủ, luôn thu được CO2 có số mol bằng số mol O2 đã phản ứng. Đun nóng 7,32 gam hỗn hợp E 
[image: image57.wmf]XY
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 cần dùng 100 ml dung dịch KOH 1M, thu được hỗn hợp Z chứa 2 ancol và hỗn hợp T chứa 2 muối. Dẫn toàn bộ Z qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 3,8 gam. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối T cần dùng 0,085 mol O2. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 54%.
B. 85%.
C. 43%.
D. 36%.
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Câu 40. [VDC]
Este no, mạch hở E có công thức phân tử CnH10On-1. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH, thu được hai muối X, Y (đều là muối của axit cacboxylic, MX < MY) và một ancol Z. Cho các phát biểu sau:
(a) Có 4 cấu tạo thỏa mãn tính chất của (E).
(b) Dung dịch chất X tham gia phản ứng tráng bạc.
(c) Chất Z tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam.
(d) Đốt cháy 1,2 mol E cần dùng 7,8 mol O2 (hiệu suất phản ứng là 100%).
(e) X, Y là muối của hai axit cacboxylic kế tiếp trong dãy đồng đẳng.
Số phát biểu đúng là


A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 2.
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tính khử kim loại giảm dần





K+   Ba2+  Ca2+  Na+ Mg2+  Al3+  Zn2+  Cr3+  Fe2+  Ni2+  Sn2+  Pb2+  H+  Cu2+   Fe3+  Ag+  





K   Ba    Ca    Na   Mg    Al     Zn     Cr     Fe     Ni     Sn     Pb   H2   Cu     Fe2+  Ag





tính oxy hóa ion tăng dần





than hoạt tính





cấu trúc xốp, hấp phụ mạnh khí nên làm mặt nạ





đá vôi : CaCO3





thạch cao khan : CaSO4





Lưu huỳnh





thủy ngân





dùng thu hồi thủy ngân rơi vãi





Thủy luyện





điện phân nóng chảy





tác dụng H2O





K+   Ba2+  Ca2+  Na+ Mg2+  Al3+  Zn2+  Cr3+  Fe2+  Ni2+  Sn2+  Pb2+  H+  Cu2+   Fe3+  Ag+  





K   Ba    Ca    Na   Mg    Al     Zn     Cr     Fe     Ni     Sn     Pb   H2   Cu     Fe2+  Ag





điện phân dung dịch, nhiệt luyện





Nước cứng





chứa nhiều Ca2+, Mg2+





phân loại





làm mềm 





+ tạm thời : � EMBED Equation.DSMT4 ���             + vĩnh cữu: � EMBED Equation.DSMT4 ��� 


+ toàn phần: � EMBED Equation.DSMT4 ���








(làm giảm vị thức ăn, tốn xà phòng (do tạo kết tủa), tắc ống dẫn) nhưng chất giặt rửa tổng hợp giặt được trong nước cứng)





		











+ tạm thời : đun nóng, NaOH, Ca(OH)2 vừa đủ, Na2CO3 , Na3PO4    


+ vĩnh cữu:  Na2CO3, Na3PO4





nhạt màu (mất màu)





nhạt, màu tạo kết trắng





nối =, nối � QUOTE � ��� , glucose, mantose, -CHO, HCOOR





phenol , anilin





DUNG DỊCH BROM





Glucose





tính chất hóa học





- polyancol : tác dụng Cu(OH)2


- andehyt: tác dung Br2, AgNO3/NH3





- không màu, không mùi, không vị, tan trong nước


- có trong quả chín nhất là nho , mật ong (30%), máu người (0,1%)











C6H12O6





(C6H1oO5)n hoặc 


(C6H7O2(OH)3











XENLULOSE





dạng sợi, màu trắng











tạo màng tế bào, bộ khung cây cối


bông nõn 98%, gỗ (40-50%)











- xenlulose trinitrat: làm thuốc súng không khói


- xenlulose axetat: làm tơ axetat.
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